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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-         Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

-         Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

-         Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2006;

-         Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP, ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

- Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày  tháng 2 năm 2012 ban hành một số chính sách tăng cường bảo vệ và phát triển rừng;

-         Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Mục tiêu 

Ban hành quy chế đồng quản lý rừng nhằm khuyến khích và thu hút cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp trong và gần rừng, các bên liên quan ở địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước có liên quan hoặc tham gia đóng góp nguồn lực cùng tham gia quản lý rừng, chia sẻ lợi ích từ rừng, góp phần cải thiện sinh kế người dân, quản lý, bảo vệ và phát  triển rừng bền vững. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh.
Quyết định này quy định về đồng quản lý rừng, các bên tham gia và một số chính sách khuyến khích sự tham gia đồng quản lý rừng.

Điều 3. Đối tượng áp dụng.
1. Đối tượng áp dụng: Các chủ rừng là Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp có 100% vốn nhà nước (Sau đây gọi chung là “Chủ rừng”); Hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp trong và gần rừng của các chủ rừng và do cộng đồng dân cư thôn làm đại diện (Sau đây gọi chung là “Cộng đồng”).

2. Loại rừng thực hiện đồng quản lý: Bao gồm rừng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại là rừng phòng hộ.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong quyết định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Đồng quản lý rừng: là một phương thức quản lý rừng, trong đó có từ 2 chủ thể trở lên tham gia, bao gồm chủ rừng, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân cùng tự nguyện tham gia quản lý rừng và lợi ích được chỉa sẻ từ rừng tương xứng với đóng góp của mỗi bên thông qua thỏa thuận đồng quản lý rừng. 

2. Lâm sản ngoài gỗ: Bao gồm thực vật rừng (trừ gỗ) và động vật rừng.

3. Lợi ích được chia sẻ từ rừng đồng quản lý: Bao gồm gỗ, lâm sản ngoài gỗ, thủy sản, hải sản, sản phẩm nông nghiệp và những lợi ích hợp pháp khác từ rừng, trừ các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP (Sau đây gọi là “Lợi ích từ rừng”).

4. Hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp trong và gần rừng: Là các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú, hoặc đang sinh sống ổn định từ 5 năm trở lên trong địa bàn của xã có đường ranh giới tiếp giáp với khu rừng đồng quản lý hoặc nằm trong khu rừng đồng quản lý.

5. Cộng đồng dân cư thôn: là cộng đồng các hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phun, sóc; đại diện cộng đồng dân cư thôn là trưởng thôn.
Điều 5. Nguyên tắc thực hiện đồng quản lý rừng
1. Các bên tham gia đồng quản lý rừng một cách tự nguyện, bàn bạc và thống nhất về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chia sẻ lợi ích một cách công khai, minh bạch.

2. Chủ rừng đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc thiết lập và vận hành cơ chế đồng quản lý.
3. Thu hút được sự đóng góp nguồn lực của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng vào quản lý rừng bền vững, đảm bảo thực hiện sự phân phối lợi ích cho các bên tham gia trên cơ sở đóng góp của mỗi bên.

4. Không làm thay đổi mục tiêu quản lý đối với khu rừng đã được xác lập.

Điều 6. Đối tác đồng quản lý rừng

1. Đối tác đồng quản lý rừng là tổ chức do chủ rừng thành lập để thực hiện cơ chế đồng quản lý rừng. Thành phần đối tác gồm có đại diện chủ rừng là chủ trì đối tác, các thành viên khác là đại diện cộng đồng và các bên khác tham gia đồng quản lý rừng. Tùy theo điều kiện của mỗi khu rừng, Chủ rừng thành lập một hoặc nhiều tổ chức đối tác đồng quản lý rừng. Sự tham gia đối tác đồng quản lý rừng của các bên là tự nguyện.

2. Đối tác đồng quản lý rừng làm việc trên nguyên tắc đồng thuận và thực hiện các công việc cơ bản sau:

a) Chủ trì xây dựng và lấy ý kiến các bên về, Phương án đồng quản lý rừng và Thỏa thuận đồng quản lý rừng.

b) Giúp chủ rừng huy động, điều phối nguồn lực để xây dựng và thực hiện Thỏa thuận đồng quản lý rừng, phương án chia sẻ lợi ích và kế hoạch đồng quản lý rừng.

c) Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định về kỹ thuật trong quá trình thực hiện thỏa thuận đồng quản lý rừng và kế hoạch đồng quản lý rừng.

d) Hòa giải trong các tranh chấp nội bộ phát sinh trong quá trình thực hiện đồng quản lý rừng.

đ) Tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất để đánh giá tình hình thực hiện đồng quản lý rừng.

3. Chủ rừng có nhiệm vụ:

a) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng sống trong và gần rừng về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia đồng quản lý rừng, khuyến khích cộng đồng tham gia đồng quản lý rừng.

b) Cử đại diện chủ trì Đối tác đồng quản lý rừng và cán bộ giúp việc Đối tác; tiếp nhận đề nghị của các cộng đồng có nguyện vọng tham gia đồng quản lý rừng; ra quyết định thành lập Đối tác đồng quản lý rừng.

c) Xây dựng quy chế hoạt động của đối tác trên cơ sở thảo luận và lấy ý kiến thống nhất của các đại diện cộng đồng.

4. Cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân có nguyện vọng tham gia đồng quản lý rừng gửi đề nghị và cử đại diện tham gia Đối tác đồng quản lý rừng, mỗi cộng đồng cử một đại diện tham gia.

5. Tùy theo điều kiện cụ thể, chủ rừng mời thêm đại diện UBND xã, Hạt kiểm lâm huyện và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tham gia Đối tác đồng quản lý rừng.

Điều 7. Nội dung đồng quản lý rừng

1. Xây dựng kế hoạch đồng quản lý rừng

a) Kế hoạch đồng quản lý rừng bao gồm kế hoạch hàng năm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nuôi trồng thủy sản và lâm sản ngoài gỗ và kế hoạch khai thác và chia sẻ lợi ích hàng năm về các lợi ích từ rừng, trong phạm vi của xã có cộng đồng thực hiện đồng quản lý rừng.

b) Đối tác đồng quản lý rừng tổ chức xây dựng và thống nhất với chủ rừng kế hoạch đồng quản lý rừng. 
c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập kế hoạch đồng quản lý rừng trong thực hiện đồng quản lý rừng ở cơ sở

2. Tổ chức bảo vệ rừng

a) Chủ rừng tổ chức lực lượng bảo vệ rừng đối với toàn bộ khu rừng được giao theo quy định hiện hành; tùy theo điều kiện của mỗi khu rừng, chủ rừng tổ chức khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình cá nhân theo các quy định hiện hành; tổ chức tiếp nhận và xử lý các tin báo từ cộng đồng dân cư thôn; phối hợp với UBND xã, Hạt kiểm lâm tổ chức lực lượng chữa cháy rừng, trấn án, truy quét các đối tượng khai thác và vận chuyển lâm sản, thủy sản trái pháp luật trên địa bàn; thực hiện công khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (bảo vệ, khai thác lâm sản, phát triển rừng) của chủ rừng để cộng đồng biết và giám sát.

b) Các hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng có trách nhiệm phát hiện lửa rừng, sâu bệnh hại rừng, các hành vi phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản, thủy sản trái phép thông báo kịp thời cho chủ rừng hoặc trưởng thôn và UBND xã để triển khai các biện pháp xử lý; được phép ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, thủy sản trái phép trong phạm vi thôn quản lý; tham gia cùng các lực lượng chức năng chữa cháy rừng, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. 

3. Phát triển rừng, nuôi trồng thủy sản và lâm sản ngoài gỗ

a) Chủ rừng tổ chức trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, nuôi trồng thủy sản, lâm sản ngoài gỗ và các hoạt động lâm sinh khác theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của chủ rừng.

b) Tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi khu rừng, chủ rừng tổ chức khoán hoặc liên kết với cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, nuôi trồng thủy sản và lâm sản ngoài gỗ trong các khu vực thực hiện đồng quản lý rừng theo quy định hiện hành.

c) Chủ rừng hỗ trợ cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân phát triển rừng, trồng cây phân tán và lâm sản ngoài gỗ trên các diện tích đất của cộng đồng và hộ gia đình, cá nhân.

d) Cộng đồng được tham gia các hoạt động phát triển rừng, nuôi trồng thủy sản và lâm sản ngoài gỗ của chủ rừng theo các hình thức được quy định tại khoản 2 Điều này. 

đ) Đối tác đồng quản lý rừng thống kê nhu cầu của cộng đồng và thống nhất với chủ rừng để chủ rừng quyết định thực hiện. 

4. Khai thác lâm sản, thủy sản

a) Chủ rừng tổ chức khai thác và sử dụng lâm sản theo quy định hiện hành; hướng dẫn và giám sát cộng đồng khai thác đúng khối lượng, chủng loại lâm sản, thủy sản trong khu vực thực hiện đồng quản lý theo kế hoạch khai thác hàng năm.

b) Cộng đồng tổ chức khai thác lâm sản, thủy sản trong khu vực thực hiện đồng quản lý theo kế hoạch khai thác hàng năm đã được lập. Trường hợp có từ 2 cộng đồng trở lên khai thác trên cùng một khu vực thì đại diện các cộng đồng trao đổi bàn bạc thống nhất cùng với chủ rừng trước khi tiến hành khai thác.

Điều 8. Phương án đồng quản lý rừng

1. Phương án đồng quản lý rừng là căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch đồng quản lý rừng. Mỗi khu rừng thực hiện đồng quản lý xây dựng một phương án đồng quản lý rừng cho cả giai đoạn thực hiện đồng quản lý. 

2. Nội dung phương án đồng quản lý rừng phải phù hợp với kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của chủ rừng và thể hiện được đầy đủ các nội dung sau:

a) Sự cần thiết xây dựng phương án; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của phương án.
b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng tài nguyên rừng, đất đai có ảnh hưởng đến hoạt động quản lý của chủ rừng.
c) Nhu cầu và tập tục khai thác sử dụng rừng của cộng đồng dân cư thôn; số lượng lâm sản khai thác sử dụng hàng năm của cư dân trên địa bàn.

d) Ranh giới khu rừng đồng quản lý, khung thời gian thực hiện phương án; các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần được quản lý và các quy định về kỹ thuật.
đ) Quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia đồng quản lý rừng.
e) Chia sẻ lợi ích: Danh mục các lợi ích được chia sẻ bao gồm cả gỗ phục vụ nhu cầu tối thiểu của cộng đồng; định lượng, thời điểm, phương thức và biện pháp khai thác cho cả thời kỳ thực hiện đồng quản lý; các đối tượng được chia sẻ lợi ích.
g) Giám sát, quản lý, đánh giá tác động của việc khai thác, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực, rủi ro trong quá trình khai thác.

h) Các điều kiện thực hiện, bao gồm điều kiện về kỹ thuật, điều kiện về tổ chức, con người, điều kiện về tài chính và cơ chế quản lý tài chính.
i) Tổ chức thực hiện phương án chia sẻ lợi ích từ đồng quản lý rừng. 
3. Phương án đồng quản lý rừng được xây dựng trên cơ sở hiện trạng tài nguyên rừng, khả năng tăng trưởng của rừng và nhu cầu khai thác các lợi ích từ rừng của cộng đồng, được kế thừa hồ sơ, tài liệu quản lý rừng của chủ rừng hiện có, kết hợp với kiến thức và những hiểu biết thực tiễn của người dân. 

4. Đối tác đồng quản lý rừng tổ chức xây dựng phương án đồng quản lý rừng 

Điều 9. Thỏa thuận đồng quản lý rừng 

1. Thỏa thuận đồng quản lý rừng là văn bản thỏa thuận mang tính nguyên tắc, được ký kết giữa đại diện của chủ rừng và một hoặc nhiều cộng đồng về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia đồng quản lý rừng. Mỗi xã có một hoặc nhiều cộng đồng tham gia đồng quản lý rừng chỉ xây dựng một Thỏa thuận đồng quản lý rừng.
2. Nội dung Thỏa thuận đồng quản lý rừng bao gồm: danh sách các bên ký thỏa thuận; cơ sở pháp lý của thỏa thuận; bối cảnh tình hình; các nguyên tắc chính của thỏa thuận; các mục tiêu và kết quả cụ thể của thỏa thuận; ranh giới địa lý khu vực đồng quản lý; các nguồn tài nguyên cần được quản lý và các yêu cầu kỹ thuật; quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia và các cam kết của các bên; các biện pháp xử lý khi xảy ra tranh chấp; khung thời gian thỏa thuận và thời hạn của thỏa thuận. 

4. Đối tác đồng quản lý rừng chủ trì xây dựng và tổ chức lấy ý kiến về Thỏa thuận đồng quản lý rừng trước khi đại diện các bên ký kết. 

Điều 10. Kiểm tra, giám sát

1. Chủ rừng thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường trong quá trình cộng đồng dân cư thôn tổ chức khai thác lâm sản, thủy sản; kiểm tra sổ sách ghi chép của cộng đồng dân cư thôn về khối lượng, chủng loại lâm sản, thủy sản được cộng đồng khai thác và phân bổ. 

2. Cộng đồng thực hiện giám sát chủ rừng về khai thác lâm sản, thủy sản của chủ rừng, thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đồng quản lý rừng. Các hộ gia đình và cá nhân trong cộng đồng có trách nhiệm giám sát lẫn nhau trong thực hiện kế hoạch khai thác và chia sẻ lợi ích hàng năm.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được thông báo công khai để uốn nắn kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện thỏa thuận đồng quản lý rừng; những trường hợp không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận đồng quản lý rừng, những hiện tượng làm ngơ, tiếp tay cho lâm tặc phá hoại rừng phải được thông báo công khai cho tất cả các bên biết để cùng khắc phục, trường hợp vượt quá thẩm quyền của mỗi bên thì báo cáo cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết.


Điều 11. Giải quyết tranh chấp
1. Tranh chấp xảy trong nội bộ các bên tham gia đồng quản lý rừng được giải quyết theo hình thức hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành các bên được quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tranh chấp xảy ra giữa các bên tham gia đồng quản lý rừng với các tổ chức, cá nhân, hoặc cộng đồng dân cư khác không tham gia đồng quản lý rừng được thực hiện trên cơ sở đảm phán thỏa thuận, trường hợp vượt quá khả năng tự giải quyết, chủ rừng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Chế độ họp, báo cáo 

1. Chủ rừng phối hợp với đối tác đồng quản lý rừng tổ chức các cuộc họp quý, năm với toàn thể các cộng đồng hoặc đột xuất với từng cộng đồng để thông báo kết quả thực hiện kế hoạch khai thác của chủ rừng, kế hoạch khai thác hàng năm của từng cộng đồng và các kết quả kiểm tra, giám sát.


2. Cộng đồng tự tổ chức các cuộc họp toàn thể các hộ gia đình, cá nhân để thông báo kết quả thực hiện thỏa thuận đồng quản lý rừng, kết quả thực hiện kế hoạch khai thác hàng năm của cộng đồng. 

3. Chủ rừng báo cáo cơ quan quản lý nhà nước 6 tháng và cả năm về kết quả thực hiện phương án chia sẻ lợi ích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cộng đồng báo cáo  kết quả thực hiện kế hoạch khai thác hàng năm theo yêu cầu của chủ rừng và đối tác đồng quản lý rừng.

Điều 13. Chính sách khuyến khích thực hiện đồng quản lý rừng 

1. Chủ rừng được hưởng các lợi ích sau: 

a) Được ưu tiên hỗ trợ, bố trí các nguồn vốn cho thực hiện đồng quản lý rừng.

b) Được Nhà nước hỗ trợ hướng dẫn thực hiện đồng quản lý rừng.

c) Được chia sẻ lợi ích từ đồng quản lý theo phương án chia sẻ lợi ích được duyệt. 

d) Các khoản chi phí trong thực hiện kế hoạch đồng quản lý được hạch toán vào chi phí sản xuất của đơn vị
2. Cộng đồng dân cư thôn được hưởng các lợi ích sau:

a) Ngân sách hỗ trợ cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng thực hiện đồng quản lý rừng là 40 triệu đồng/thôn, bản/năm để đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất theo quy định tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012;


b) Các cá nhân, hộ gia đình có đời sống khó khăn, hiện nhà ở đã bị hư hỏng dột nát, được gỗ làm nhà theo phương châm nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, nhân dân tự làm; ngoài ra còn được ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 7.000.000đ tiền làm nhà;


c) Được sử dụng diện tích đồng quản lý chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp và nuôi trồng hải sản, cụ thể như sau;

- Đối với rừng ngập mặm được sử dụng tối đa 30%, nhưng không làm ảnh hưởng xấu tới cây rừng; khi thu hoạch được hưởng 100% giá trị sản phẩm sau khi nộp thuế.


- Đối với rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên được sử dụng tối đa không quá 20%. Khi thu hoạch được hưởng 100 % giá trị sản phẩm sau khi nộp thuế.

d) Được chủ rừng ưu tiên giao khoán thực hiện kế hoạch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên và được nhận tiền khoán theo quy định hiện hành; 

e) Được ưu tiên tham gia và được chia sẻ các khoản thu từ hoạt động dịch vụ du lịch, dịch vụ môi trường rừng và các khoản hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cho đồng quản lý rừng sau khi đã trừ chi phí cho các hoạt động kiểm tra giám sát, hội họp.

3. Các nguồn lợi thu từ đồng quản lý của chủ rừng và lợi ích từ rừng chia sẻ cho cộng đồng được miễn các loại thuế và phí theo quy định.
Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của đồng quản lý;

b) Hướng dẫn các nội dung được giao và nội dung chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Bộ;

c) Chỉ đạo các cục, vụ có liên quan tổ chức triển khai đồng quản lý tại các Ban quản lý rừng đặc dụng thuộc Bộ quản lý;

d) Chỉ đạo các đia phương có rừng thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 tổ chức thực hiện đồng quản lý và sơ kết đánh giá kết quả thực hiện hàng năm;

e) Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện đồng quản lý của các địa phương, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

2. Các Bộ, Ngành khác tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương thực hiện Quyết định này. 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Tổ chức tuyên truyền chính sách đồng quản lý trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo các sở, ban ngành có có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

-) Rà soát những diện tích rừng phòng hộ nhỏ lẻ, phân tán để giao cho các tổ chức nhà nước thực hiện đồng quản lý;
 
-) Hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng nhà nước triển khai thực hiện đồng quản lý.

-) Theo dõi tiến trình thực hiện đồng quản lý trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp huyện, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của đồng quản lý trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện.

Điều 15.  Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo; 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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